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Câu 1: Cho chuỗi thức ăn:

Cây ngô→Sâu ăn lá ngô→Nhái→Rắn hổ mang→Diều hâu.

Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quan hệ sinh thái giữa sâu ăn lá ngô và nhái là quan hệ cạnh tranh.

II. Quan hệ dinh dưỡng giữa nhái và rắn hổ mang dẫn đến hiện tượng  khống chế sinh học.

III. Rắn hổ mang và diều hâu thuộc cácbậc dinh dưỡng khác nhau.

IV. Sự tăng, giảm số lượng sâu ăn lá ngô sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng nhái.

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 2: Cho sơ đồ minh họa về sự truyền năng lượng qua các bậc dinh dưỡng như sau: 


Mặt trời ( Sinh vật a ( Sinh vật b ( Sinh vật c
( Sinh vật d. 

Sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2?

A. Sinh vật c



B. Sinh vật a



C. Sinh vật b 



D. Sinh vật d

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng về sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh?

A. Chỉ xảy ra do những tác động của ngoại cảnh.

B. Đều trải qua các giai đoạn biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật.

C. Luôn dẫn đến kết quả cuối cùng là hình thành quần xã đỉnh cực.

D. Đều khởi đầu từ 1 môi trường đã có 1 quần xã sinh vật nhất định.
Câu 4: Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? 

I. Sử dụng tiết kiệm nguồn điện. 


           

II. Trồng cây gây rừng.     

III. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên. 

IV. Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, không đốt rừng làm nương rẫy.


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Câu 5: Trong điều kiện nào thì hình thành những sinh vật đầu tiên trong diễn thế nguyên sinh?

A. Môi trường sinh vật.
B. Môi trường trống trơn.


C. Môi trường hữu cơ.
D. Môi trường khoáng.
Câu 6: Giả sử lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn này?
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I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích.

II. Cóc có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc bậc dinh dưỡng cấp 4..

III. Rắn hổ mang có thể tham gia tối đa vào 4 chuỗi thức ăn.


A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 7: Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1.500.000 kcal) → Sinh vật tiêu thụ bậc 2→ Sinh vật tiêu thụ bậc 3

Giả sử hiệu suất sinh thái giữa sinh vật tiêu thụ bậc 2 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 12%, hiệu suất sinh thái giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với bậc 2 là 10%. Năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 2 và bậc 3 lần lượt là:


A. 180.000 kcal và 18.000 kcal
B. 18.000 kcal và 16.200 kcal

C. 195.000 kcal và 18.000 kcal
D. 19.500 kcal và 1.800 kcal
Câu 8: Kích thước của quần thể thay đổi, không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây :

A. Sức sinh sản .
B. Tỉ lệ đực cái.


C. Mức độ tử vong .
D. Cá thể nhập cư và xuất cư .

Câu 9: Cho chuỗi thức ăn:

Câyn gô→Sâu ăn lá ngô→Nhái→Rắn hổ mang→Diều hâu.

Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp thấp nhất?


A. Diều hâu.
B. Sâu ăn lá ngô.
C. Nhái.
D. Cây ngô.

Câu 10: Khi nói về các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải xác động, thực vật thành mùn.


B. Tất cả các loài vi sinh vật thuộc nhóm sinh vật phân giải.


C. Các loài động vật ăn thực vật thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ.


D. Các vi sinh vật hóa tự dưỡng được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất

Câu 11: Trong các quan hệ giữa các loài trong quần xã, quan hệ nào không phải là hợp tác?

A. Chim mỏ đỏ và linh dương.
B. Cá và hải quỳ.

C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.
D. Lươn biển và cá nhỏ.
Câu 12: Các con bồ nông xếp thành hàng bắt được cá nhiều hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ. Hiện tượng này thể hiện mối quan hệ :

A. cạnh tranh cùng loài.
B. hỗ trợ cùng loài.


C. hỗ trợ khác loài.
D. cộng sinh.

Câu 13: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu.

Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3?


A. Cây ngô.
B. Nhái.
C. Diều hâu.
D. Sâu ăn lá ngô.

Câu 14: Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực.


B. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn.


C. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng.


D. Ở cơ thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành cùng loài.

Câu 15: Điều nào sau đây là không đúng với quần thể ưu thế?

A. Quần thể có vai trò quan trong trong quần xã.

B. Quần thể có số lượng cá thể nhiều.

C. Quần thể hoạt động mạnh trong quần xã.

D. Quần thể chỉ có ở một quần xã nào đó.
Câu 16: Ở miền Bắc Việt Nam, vào những năm giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8OC, ếch nhái, bò sát bị chết nên số lượng giảm hẳn. Đây là biến động số lượng:

A. Không theo chu kì.
B. Theo chu kì ngày đêm.


C. Theo chu kì mùa.
D. Theo chu kì tháng.

Câu 17: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quan hệ sinh thái giữa sâu ăn lá ngô và nhái là quan hệ cạnh tranh.

II. Quan hệ dinh dưỡng giữa nhái và rắn hổ mang dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.

III. Rắn hổ mang và diều hâu thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau.

IV. Sự tăng, giảm số lượng sâu ăn lá ngô sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng nhái.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 18: Kích thước tối đa của quần thể là:

A. Số lượng cá thể mà quần thể có được phù hợp với nguồn sống môi trường.

B. Giới hạn cuối cùng về số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với nguồn sống môi trường.

C. Kích thước mà cá thể trong quần thể có được.

D. Số lượng cá thể có được mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.
Câu 19: Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6oC đến 42oC. Điều giải thích nào dưới đây là đúng?

A. Nhiệt độ 5,6oC gọi là giới hạn dưới, > 42oC gọi là giới hạn trên.


B. Nhiệt độ < 5,6oC gọi là giới hạn dưới, 42oC gọi là giới hạn trên.


C. Nhiệt độ 5,6oC gọi là giới hạn dưới, 42oC gọi là giới hạn dưới.


D. Nhiệt độ 5,6oC gọi là giới hạn dưới, 42oC gọi là giới hạn trên.

Câu 20: Điều nào sau đây là không đúng với nhân tố sinh thái vô sinh?

A. Bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể.

B. Khi thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sức sinh sản, sức sống của con non.

C. Là các nhân tố khí hậu, thổ nhưỡng.

D. Nhân tố khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên và rõ rệt các cá thể trong quần thể.
Câu 21: Trong các quan hệ giữa các loài trong quần xã, quan hệ nào không phải là hợp tác?

A. Cá và hải quỳ.
B. Chim mỏ đỏ và linh dương.

C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.
D. Lươn biển và cá nhỏ.

Câu 22: Mối quan hệ giữa cỏ và cây trồng là:

A. hỗ trợ, giúp đỡ.
B. cạnh tranh chỗ ở, thức ăn.


C. đối kháng quyết liệt.
D. ức chế – cảm nhiễm.

Câu 23: Cho chuỗi thức ăn: Cây lúa → Sâu ăn lá lúa → Ếch đồng → Rắn hổ mang → Đại bàng.

Trong chuỗi thức ăn này, đại bàng là sinh vật tiêu thụ bậc mấy?


A. Bậc 4.
B. Bậc 2.
C. Bậc 1.
D. Bậc 3.

Câu 24: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự cạnh tranh trong quần thể là do:

A. Có cùng nhu cầu sống.


B. Mật độ cao.


C. Bị kẻ thù tiêu diệt.


D. Chống lại điều kiện bật lợi của môi trường.

Câu 25: Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái:

A. ở mức phù hợp nhất để sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.

B. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất.

C. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất.

D. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường.
Câu 26: Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là:

A. Giới hạn sinh thái.
B. Ổ sinh thái.

C. Môi trường.
D. Sinh cảnh.
Câu 27: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Quan hệ sinh thái giữa các loài trong chuỗi là quan hệ nào sau đây?

A. Sinh vật này ăn sinh vật khác
B. Hội sinh

C. Hợp tác
D. Cộng sinh
Câu 28: Mật độ cá thể của quần thể là:

A. Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể

B. Số lượng cá thể trên một đơn vị thể tích của quần thể

C. Khối lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể

D. Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích của quần thể
Câu 29: Trong các tập hợp sau. Tập hợp nào là quần thể?

I. Ốc bươu vàng trong ruộng lúa

II. Bèo các loại trên mặt ao.

III. Sen mọc trong đầm.


IV. Thông mọc trên đồi thông.

V. Chuột sống trong vườn.


VI. Voi sống trong thảo cầm viên.


A. I, II, III
B. II, III, IV
C. III, IV, V
D. I, III, IV

Câu 30: Việc phân bố dân cư hợp lí đem lại những lợi ích gì?

A. Điều hòa nguồn lao động giữa các vùng, các thành phố.


B. Đảm bảo cân bằng dân số ở các vùng, miền, nông thôn, thành phố.


C. Khai thác tốt các nguồn tài nguyên ở các vùng giàu tài nguyên.


D. Tất cả các lợi ích trên.

Câu 31: Trong quần thể, các cá thể phân bố đồng đều có ý nghĩa gì?

A. Thể hiện qua hiệu quả nhóm giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau.

B. Giúp tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

C. Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

D. Hỗ trợ lẫn nhau chống chịu với sự bất lợi của môi trường.
Câu 32: Quan hệ nào sau đây là quan hệ cạnh tranh?

A. Giun đũa sống trong cơ thể người.
B. Cây nắp ấm bắt côn trùng.


C. Dê và bò cùng ăn cỏ trên cánh đồng.
D. Cá ép bám vào rùa biển.
Câu 33: Số lượng cá thể của quần thể bị kìm hãm bởi số lượng cá thể của quần thể khác loài là hiện tượng:

A. nhịp sinh học.
B. cân bằng sinh học


C. cân bằng quần thể.
D. khống chế sinh học.

Câu 34: Giả sử một chuỗi thức ăn ở một hệ sinh thái vùng biển khơi được mô tả như sau: 

Thực vật phù du → Động vật phù du → Cá trích → Cá ngừ
 Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai về chuỗi thức ăn này? 

I. Chuỗi thức ăn này có 3 bậc dinh dưỡng. 


II. Cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.  



III. Mối quan hệ giữa cá ngừ và cá trích là quan hệ cộng sinh. 

IV. Sự tăng, giảm kích thước của quần thể cá trích không ảnh hưởng đến kích thước của quần thể cá ngừ.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 35: Kích thước của quần thể thay đổi, không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây :

A. Cá thể nhập cư và xuất cư .
B. Sức sinh sản .

C. Tỉ lệ đực cái.
D. Mức độ tử vong .
Câu 36: Quần thể tăng trưởng theo đường cong chữa S là do:

A. diện tích cư trú của quần thể không giới hạn.


B. sự thiếu hụt nguồn sống trong quần thể.


C. nguồn sống môi trường dồi dào.


D. khả năng sinh học các cá thể đều thuận lợi cho sự sinh sản quần thể.

Câu 37: Cho các thông tin ở bảng dưới đây:  

	Bậc dinh dưỡng  
	Năng suất sinh học 

	Cấp 1
	2,2 × 106  calo

	Cấp 2
	  1,1 × 104  calo 

	Cấp 3
	  1,25 × 103  calo 


Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 so với cấp 2 là bao nhiêu?


A. 0,11%.
B. 5%.
C. 0,5%.
D. 11,36%

Câu 38: Ví dụ nào sau đây là quần thể?

A. Tập hợp các cá thể rắn hổ mang, cú mèo và lợn rừng sống trong một khu rừng nhiệt đới.

B. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung trong một ao.

C. Các cá thể rắn hổ mang sống ở 3 hòn đảo cách xa nhau

D. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.
Câu 39: Một loài sống trên cơ thể của loài khác và lấy chất dinh dưỡng của loài đó để sống là đặc điểm của quan hệ:

A. Hội sinh.
B. Cạnh tranh.


C. Kí sinh.
D. Sinh vật này ăn sinh vật khác.

Câu 40: Những biện pháp nào sau đây góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên? 

(1) Duy trì đa dạng sinh học. 


(2) Lấy đất rừng làm nương rẫy.  

(3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh. 

(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường.  

(5) Tăng cường sử dụng các loại phân bón hoá học trong sản xuất nông nghiệp.


A. (1), (2), (5).
B. (2), (3), (5).
C. (1), (3), (4).
D. (2), (4), (5).

----------- HẾT ----------
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